
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

-207,525,310

01/06/2016 Tiền bán cơm ngày 01/06/2016 ( 126p ) 252,000          -207,273,310

01/06/2016 Tiền thuê nhà tháng 06/2016 5,000,000      -212,273,310

01/06/2016 Chi phí ngày 01/06/2016 1,005,000      -213,278,310

03/06/2016 Tiền bán cơm ngày 03/06/2016 ( 120p ) 240,000          -213,038,310

03/06/2016 Chi phí ngày 03/06/2016 715,000         -213,753,310

06/06/2016 Bác Sĩ Ngọc Trâm đường Trần Hưng Đạo ủng hộ KTX 500,000          -213,253,310

06/06/2016 Tiền bán cơm ngày 06/06/2016: ( 125p ) 250,000          -213,003,310

06/06/2016 Chi phí ngày 06/06/2016 1,610,000      -214,613,310

08/06/2016 Tiền bán cơm ngày 08/06/2016 ( 116p ) 232,000          -214,381,310

08/06/2016 Chi phí ngày 08/06/2016 695,000         -215,076,310

10/06/2016 Tiền bán cơm ngày 10/06/2016 ( 118p ) 236,000          -214,840,310

10/06/2016 Chi phí ngày 10/06/2016 770,000         -215,610,310

12/06/2016 Chị MTQ giấu tên ủng hộ KTX 500,000          -215,110,310

13/06/2016 Tiền bán cơm ngày 13/06/2016 ( 117p ) 234,000          -214,876,310

13/06/2016 Chi phí ngày 13/06/2016 846,000         -215,722,310

15/06/2016 Tiền bán cơm ngày 15/06/2016 ( 121p ) 242,000          -215,480,310

15/06/2016 Chi phí ngày 15/06/2016 1,230,000      -216,710,310

17/06/2016 Tiền bán cơm ngày 17/06/2016 ( 120p ) 240,000          -216,470,310

17/06/2016 Chi phí ngày 17/06/2016 1,021,000      -217,491,310

20/06/2016 Tiền bán cơm ngày 20/06/2016 ( 107p ) 214,000          -217,277,310

20/06/2016 Chi phí ngày 20/06/2016 700,000         -217,977,310

21/06/2016 Michele_du CMTX T6 1,000,000       -216,977,310

22/06/2016 Tiền bán cơm ngày 22/06/2016 ( 110p ) 220,000          -216,757,310

22/06/2016 Chi phí ngày 22/06/2016 655,000         -217,412,310

24/06/2016 Tiền bán cơm ngày 24/06/2016 ( 115p ) 230,000          -217,182,310

24/06/2016 Chi phí ngày 24/06/2016 710,000         -217,892,310

27/06/2016 Tiền bán cơm ngày 27/06/2016 ( 85p ) 170,000          -217,722,310

27/06/2016 Chi phí ngày 27/06/2016 650,000         -218,372,310

29/06/2016 Tiền bán cơm ngày 29/06/2016 ( 100p ) 200,000          -218,172,310

29/06/2016 Chi phí ngày 29/06/2016 220,000         -218,392,310

29/06/2016 Chi lương tháng 06/2016 7,380,000      -225,772,310

4,960,000 23,207,000 -225,772,310

Thu Chi Tồn

-207,525,310

Tồn quỹ cuối tháng 06/2016

Chi tiết

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ CẦN THƠ THÁNG 06/2016

Chi Tiết

Tồn tháng 05/2016

Tồn tháng 05/2016



1,000,000 -206,525,310

1,000,000 -205,525,310

2,960,000 -202,565,310

23,207,000 -225,772,310

Tồn quỹ cuối tháng 06/2016 4,960,000 23,207,000 -225,772,310

Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

01/06/2016 Chi tiền thuê nhà tháng 06/2016 5,000,000

01/06/2016 Gà 15                  35,000           525,000            

01/06/2016 Chuối 40,000              

01/06/2016 Đậu đũa 15                  6,000            90,000              

01/06/2016 Rau bồ ngót 5                   4,000            20,000              

01/06/2016 Sả 10,000              

01/06/2016 Tôm khô 1                   320,000         320,000            

1,005,000

03/06/2016 Thịt 8                   70,000           560,000            

03/06/2016 Chuối 30,000              

03/06/2016 Bắp cải 20                  6,000            120,000            

03/06/2016 Hành 5,000                

715,000

06/06/2016 Thịt 8                   70,000           560,000            

06/06/2016 Chuối 30,000              

06/06/2016 Đậu đũa 15                  5,333            80,000              

06/06/2016 Dưa leo 5                   8,000            40,000              

06/06/2016 Gas 1                   900,000         900,000            

1,610,000

08/06/2016 Gà 15 35,000 525,000

08/06/2016 Chuối 40,000

08/06/2016 Cải ngọt 20 6,000            120,000

08/06/2016 Sả 10,000

695,000

10/06/2016 Thịt 8 70,000           560,000            

10/06/2016 Bắp cải 15 8,000            120,000            

10/06/2016 Cải dún 5 8,000            40,000              

10/06/2016 Chuối 40,000              

10/06/2016 Ớt 10,000              

770,000

13/06/2016 Thịt 8 70,000           560,000            

13/06/2016 Rau muống 15 5,333            79,999.95          

13/06/2016 Cải ngọt 5 6,000            30,000              

13/06/2016 Tỏi 10,000              

Tổng chi phí trong tháng

CHI TIẾT CHI PHÍ

CỘNG

CỘNG

CỘNG

CỘNG

CỘNG

CMTX

CMKTX

Tiến bán cơm (1 480 phần)



13/06/2016 Chuối 40,000              

13/06/2016 Giấy ăn 1 95,000           95,000              

13/06/2016 Bọc 1 31,000           31,000              

846,000

15/06/2016 Thịt gà 15 35,000           525,000            

15/06/2016 Tiền điện tháng 06/2016 545,000            

15/06/2016 Dưa leo 15 5,333            80,000              

15/06/2016 Cải xanh 5 4,000            20,000              

15/06/2016 Chuối 50,000              

15/06/2016 Sả 10,000              

1,230,000

17/06/2016 Thịt 8 70,000           560,000            

17/06/2016 Chôm chôm 4 17,500           70,000              

17/06/2016 Tiền nước tháng 06/2016 231,000            

17/06/2016 Kềm 1 80,000           80,000              

17/06/2016 Rau muống 15 5,333            80,000.00          

1,021,000

20/06/2016 Thịt 8 70,000           560,000            

20/06/2016 Cải thìa 20 5,000            100,000            

20/06/2016 Chuối 40,000              

700,000

22/06/2016 Thịt gà 15 35,000           525,000            

22/06/2016 Chuối 40,000              

22/06/2016 Cải thìa 5 6,000            30,000              

22/06/2016 Rau muống 15 4,000            60,000              

655,000

24/06/2016 Thịt 8 70,000           560,000            

24/06/2016 Chuối 40,000              

24/06/2016 Cải ngọt 5 6,000            30,000              

24/06/2016 Bắp cải 15 5,333            80,000              

710,000

27/06/2016 Thịt 7 70,000           490,000            

27/06/2016 Chuối 40,000              

27/06/2016 Cải ngọt 20 5,000            100,000            

27/06/2016 Tỏi 0.4 50,000           20,000              

650,000

29/06/2016 Tỏi + ớt 15,000              

29/06/2016 Hành 15,000              

29/06/2016 Bầu 5 6,000            30,000              

29/06/2016 Dưa leo 15 4,667            70,000              

29/06/2016 Trái vải 3 30,000           90,000              

220,000

29/06/2016 Chi lương tháng 06/2016 Kim Quyên 4,000,000          

29/06/2016 Chi lương tháng 06/2016 Xuân Phương 1,000,000          

CỘNG

CỘNG

CỘNG

CỘNG

CỘNG

CỘNG

CỘNG

CỘNG



29/06/2016 Chi lương tháng 06/2016 Chị Vân 1,000,000          

29/06/2016 Chi lương Minh Khánh 13 60,000           780,000            

29/06/2016 Chi lương Phạm Văn Tiến 10 60,000           600,000            

7,380,000

23,207,000TỔNG CỘNG

CỘNG


